
ST
T

Số Chứng chỉ QĐ Họ và tên
Năm sinh

Số 
CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch
Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực cấp 1
Hạng 
cấp 1

Thời hạn 1
Lĩnh vực 

cấp2
Hạng 
cấp 2

Thời hạn 2 Lĩnh vực cấp 3
Hạng 
cấp 3

Thời hạn 3 Lĩnh vực cấp 4
Hạng 
cấp 4

Thời hạn 4

1
DON-

00108935

Ban hành kèm 
theo Quyết định số 
222/QĐ-SXD ngày 

16/11/2020.
Nguyễn Anh 

Tuấn
18/10/1978 271280770 04/11/2013

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Trường 

Trung cấp 
Sài Gòn

Chính quy
Trung cấp 

XD DD&CN
Định giá xây dựng III

Từ: 16/11/2020
đến: 16/11/2025

2
DON-

00108936

Ban hành kèm 
theo Quyết định số 
222/QĐ-SXD ngày 

16/11/2020.
Phạm Mạnh 

Tuấn
30/8/1989 271899895 25/02/2019 

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Đại học 
GTVT

Chính quy
KS KTXD 
CT Giao 

thông

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ 
thuật: tuyến thoát 

nước

III
Từ: 16/11/2020
đến: 16/11/2025

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình giao 
thông: Đường 

bộ,

III
Từ: 16/11/2020
đến: 16/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình NN&PTNT: 
Thủy lợi (Kênh, 

mương) 

III
Từ: 16/11/2020
đến: 16/11/2025

3
DON-

00108937

Ban hành kèm 
theo Quyết định số 
222/QĐ-SXD ngày 

16/11/2020.
Phan Công 

Vũ
11/11/1995 215320683 01/02/2018

Công an Bình 
Định

Việt Nam
Đại học Tôn 
Đức Thắng

Chính quy
KS KTXD 
CT Giao 

thông
Khảo sát địa hình III

Từ: 16/11/2020
đến: 16/11/2025

Định giá xây 
dựng

III
Từ: 16/11/2020
đến: 16/11/2025

4
DON-

00105540

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 

197/QĐ-SXD ngày 
14/10/2020.

Bổ sung lần 1: 
Theo Quyết định 
số 222/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2020

Hoàng Văn 
Trình

22/02/1993 197297335 18/12/2009  
Công an 

Quảng Trị
Việt Nam

Cao Đẳng 
GTVT III

Chính quy
Cao Đẳng 
CNKT GT

Định giá xây dựng III
Từ: 14/10/2020
đến: 14/10/2025

Khảo sát địa 
hình

III
Từ: 16/11/2020
đến: 14/10/2025

5
DON-

00103844

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 

182/QĐ-SXD ngày 
23/09/2020.

Bổ sung lần 1: 
Theo Quyết định 
số 222/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2020

Võ Huy Nam 11/12/1993 187159437 18/08/2009 
Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
KS CNKT 

CTXD
Định giá xây dựng III

Từ: 23/09/2020
đến: 23/09/2025

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng; Hạ tầng 
kỹ thuật (tuyến 

thoát nước)

III
Từ: 23/09/2020
đến: 23/09/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình Giao thông: 
Đường bộ

III
Từ: 23/09/2020
đến: 23/09/2025

Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng

III
Từ: 16/11/2020
đến: 23/09/2025

6
DON-

00032415

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 

109/QĐ-SXD ngày 
25/07/2018.

Bổ sung lần 1: 
Theo Quyết định 
số 222/QĐ-SXD 
ngày 16/11/2020

Nguyễn Văn 
Trọng

19/03/1979 351416955 25/07/2002 
Công an An 

Giang
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác 
xây dựng  và 

hoàn thiện công 
trình dân dụng

III
Từ: 01/08/2018
đến: 01/08/2023

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng

II
Từ: 16/11/2020
đến: 01/08/2023

7
DON-

00108938

Ban hành kèm 
theo Quyết định số 
222/QĐ-SXD ngày 

16/11/2020.
Phạm Xuân 

Thái
09/09/1974 271501023 29/06/2013  

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Đại học kỹ 
thuật công 

nghiệp Thái 
Nguyên

Chính quy
KS Điện xí 

nghiệp

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị 
(cơ- điện) vào 

công trình

III
Từ: 16/11/2020
đến: 16/11/2025

8
DON-

00108939

Ban hành kèm 
theo Quyết định số 
222/QĐ-SXD ngày 

16/11/2020.
Nguyễn 

Quang Hùng
10/07/1989 276040427 03/06/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy

KS Điện tử 
viễn thông

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị 
(cơ- điện) vào 

công trình

III
Từ: 16/11/2020
đến: 16/11/2025
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